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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Bản án số: 164 /2025/HS-PT 

Ngày:18/6/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Minh Tân. 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Văn Dũng 

 Ông Trần Thế Cẩm 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Thanh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Nam. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Bà 

Đoàn Thị Thanh Mai - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 102/2025/TLPT-HS, ngày 21 tháng 4 

năm 2025 đối với bị cáo Trần Thị Kim L. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 31/2025/HS-ST ngày 11 tháng 3 năm 2025 của Tòa án nhân dân 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Bị cáo có kháng cáo: Trần Thị Kim L, giới tính: nữ; Sinh ngày: 26/02/1993, 

tại: T, Quảng Nam; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: thôn T, xã T, thành phố T, 

tỉnh Quảng Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không; Trình độ học 

vấn: 12/12; nghề nghiệp: Buôn bán; 

Con ông Trần Văn K và bà Đặng Thị V; gia đình có 02 người con, bị cáo là con 

thứ 01; chồng: Trần Văn P, sinh năm 1992; bị cáo có 03 người con, con lớn nhất sinh 

năm 2016, con nhỏ nhất sinh năm 2020.  

Tiền án, tiền sự: Không; 

Nhân thân: Ngày 21/11/2024 bị Công an thành phố T xử phạt vi phạm hành 

chính số tiền 3.500.000đồng về hành vi “Đánh bạc”. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/7/2024, ngày 01/8/2024 thay đổi biện pháp ngăn 

chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; bị cáo có mặt tại phiên toà. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Qua tin báo của quần chúng nhân, Cơ quan CSĐT Công an thành phố T phối 

hợp với Công an xã T tiến hành kiểm tra xác minh thì phát hiện Trần Thị Kim L đánh 

bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô đề. Ngày 23/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an 
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thành phố T thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Kim 

L để xác minh về hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi 

bán số lô đề trực tiếp và cá cược qua tin nhắn điện thoại cho nhiều người. 

* Tang vật tạm giữ: 

- Tạm giữ của Trần Thị Kim L: 

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo Reno 11F 5G, kiểu máy CPH2603, màu 

xám; số imel 1: 867528076224452, số imel 2: 867528076224445 gắn sim số 

0338099149. 

+ 03 (ba) tờ tịch đề ghi nội dung liên quan đến việc bán số lô đề với người khác 

vào ngày 22/7/2024. 

+ 05 (năm) tờ lịch kích thước (25x35) cm và 05 tờ giấy lịch được cắt nhỏ kích 

thước khoảng (05x07) cm. (Ly khai dùng để làm tờ phơi ghi số lô đề). 

+ 02 (hai) cây bút bi mực xanh, TL; 

+ Số tiền 1.790.000 đồng do Trần Thị Kim L tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi 

bất chính. 

Ngoài ra, qua làm việc, Cơ quan CSĐT Công an thành phố T tạm giữ: 

Tạm giữ của Nguyễn Thị Q: 01 (một) điện thoại di động hiệu SamSung Galaxy 

A05, màu trắng, số imei: 354035903119731. 

Tạm giữ của Ngô Đình T: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, 

màu trắng bạc gắn sim số 0896235989, số imei: 356680117019785.  

Qua điều tra xác định: 

Vào ngày 11/7/2024, Trần Thị Kim L bắt đầu ghi số lô đề thắng thua bằng tiền 

dựa vào kết quả sổ xố kiến thiết của hai đài (miền T và miền B) cho nhiều người chơi. 

Hằng ngày, khoảng 16 giờ L chuẩn bị giấy, bút rồi đi bộ ra khu vực gần nhà tại thôn 

T, xã T, Tp ., tỉnh Nam để ghi số lô đề, khi có người đến mua số lô đề thì L viết vào tờ 

giấy nhỏ được cắt ra từ tờ giấy lịch (gọi là tờ phơi) giao cho người mua. Ngoài ra, L 

còn sử dụng điện thoại di động hiệu Oppo Reno 11F 5G, kiểu máy CPH2603, màu xám 

số imel 1: 867528076224452, số imel 2: 867528076224445 gắn sim số 0338099149 

để nhận tin nhắn ghi số lô đề qua mạng xã hội Z và Facebook. Sau khi bán số lô đề 

được trong ngày, L tổng hợp lại chuyển cho tài khoản Zalo tên “Tai Loc”, L hưởng tiền 

hoa hồng 09% trên tổng số tiền ghi số lô đề trong ngày. Khi ghi đề, L và người mua số 

lô đề quy ước như sau: 

Quy ước các ký hiệu tin nhắn số lô, đề: K là nghìn đồng; lô là 18 lô (giải tám và 

hai số cuối của các giải còn lại) ở đài miền T, 27 lô (giải bảy và hai số cuối của các giải 

còn lại) của đài miền B; đuôi là hai hoặc ba số cuối của giải đặc biệt, đã là đầu đuôi; x 

là xiên; db là đặc biệt. 

* Hình thức đánh bạc ghi số lô đề và tỷ lệ thắng thua như sau: 

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung - T và miền B quay số mở 

thường hằng ngày (đài miền T có 18 lượt mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút; đài miền B có 

27 lượt quay mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút). Trước khi đài sổ xố mở thưởng, người 

mua đề trực tiếp sẽ đến gặp L để mua số đề, L sẽ ghi vào tờ phơi đề số đề người chơi 
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đánh và số tiền người chơi đánh rồi đưa lại tờ phơi cho người mua và L tổng hợp vào 

tịch đề để theo dõi; còn đối với người mua nhắn tin mua số lô đề (nhắn tin qua số điện 

thoại hoặc qua ứng dụng Zalo, Facebook) của L, L đồng ý sẽ nhắn lại “ok”. L, người 

mua và nhà cái thống nhất nhắn tin nội dung ghi số lô đề và số tiền mua gửi qua tin 

nhắn trước còn tiền thắng, thua được tính cụ thể vào ngày hôm sau, tiền hoa hồng giữa 

L và nhà cái cũng tính vào ngày hôm sau. Tỷ lệ thắng thua ghi số lô đề cụ thể như sau: 

- Cá cược 03 số cuối của giải đặc biệt (đài miền B, miền T) thì lấy số tiền cược 

nhân cho 650 lần cho mỗi con số trúng. 

- Mua xiên (hai cặp số, ba cặp số) với cùng một số tiền, nếu trúng sẽ tính theo tỷ 

lệ: Đối với đài miền T, trúng xiên hai tỷ lệ 1:9 (một thắng 9)/01 đài, còn trúng xiên ba 

tỷ lệ 1:15 (một thắng 15)/01 đài. Đối với đài miền B trúng xiên hai số tỷ lệ 1:13 (một 

thắng mười ba), còn xiên ba số trúng tỷ lệ 1:50 (tức một trúng năm mươi lần). 

Với cách thức như trên, trong ngày 22/7/2024, Trần Thị Kim L đã ghi số lô đề 

cho nhiều người ở đài miền T và Miền B cụ thể: 

 

* Đối với đài M (Thừa Thiên Huế, Phú Yên), tổng cộng 09 người 

1. Trần Thị C (sinh năm 1972, trú: thôn P, xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam) 

gặp trực tiếp L mua con số 63 đầu đuôi với số tiền tổng cộng là 40.000 đồng (bốn mươi 

ngàn đồng), C đã đưa số tiền 40.000 đồng cho L. Kết quả Cả trúng số 63 đuôi đặc biệt 

đài P1 với số tiền 900.000 đồng (cách tính 10.000 đồng x 90), L đã chung tiền trúng đề 

cho C vào tối ngày 22/7/2024. Số tiền Cả đánh bạc là 940.000 đồng. 

2. Ngô Đình T (sinh năm 2007, trú: thôn T, xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam 

- Ly ghi là cu Viễn): vào ngày 22/7/2024 T sử dụng điện thoại Iphone 12 màu trắng, 

bạc gắn sim số 0896235989, đăng nhập vào tài khoản zalo tên “Ngô Đình T” nhắn tin 

qua tài khoản zalo của L được T lưu là “Chị L” mua số 49 lô (18 lô) với số tiền 100.000 

đồng (một trăm nghìn đồng); mua xiên hai các số 20, 49 với số tiền 50.000 đồng (năm 

mươi ngàn đồng), L đồng ý nhắn lại OK. Tổng số tiền T đánh bạc là 150.000 đồng, T 

chưa đưa tiền cho L, kết quả T thua. 

3. Nguyễn Thị Q (sinh năm 1988, trú: thôn P, xã T, thành phố T, tỉnh Quảng 

Nam - Ly ghi là D): vào ngày 22/7/2024 Q sử dụng điện thoại Samsum Galaxy A05, 

màu xanh, không gắn thẻ sim, đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Facebook tên 

“Trần Pho” nhắn tin qua tài khoản mạng xã hội Facebook của L tên “Kemly T1” để 

đánh giải tám (đầu) các con số 19, 32, 52 với số tiền 100.000 đồng; đánh xiên các con 

số 19, 32, 52 với số tiền 100.000 đồng; đánh xiên các con số 32, 52, 88 với số tiền 

100.000 đồng; đánh xiên các con số 32, 52, 39 với số tiền 100.000 đồng; đánh ba số 

cuối của giải đặc biệt số 252 với số tiền 50.000 đồng của đài miền T (Thừa Thiên Huế, 

Phú Yên), L đồng ý nhắn lại OK. Tổng số tiền bà Q đánh bạc là 450.000 đồng, kết quả 

bà Q thua và chưa trả tiền cho L. 

4. Trần Thị S (sinh năm 1984, trú: thôn P, xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam): 

vào ngày 22/7/2024 S sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, không gắn sim 

đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Facebook tên “Trần Thị S” nhắn tin qua tài khoản 

mạng xã hội Facebook của L tên “Kemly T1” để đánh số 58 đầu đuôi với số tiền là 
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60.000 đồng của đài miền T (Thừa Thiên Huế. Phú Yên), L đồng ý nhắn lại OK, S 

chưa trả số tiền 60.000 đồng cho L, kết quả S thua. Số tiền S đánh bạc là 60.000 đồng. 

5. Nguyễn Văn T2 (sinh năm 1998, trú: thôn T, xã T, thành phố T, tỉnh Quảng 

Nam): vào ngày 22/7/2024, T2 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 421, 

màu đen xanh, gắn sim 0964303493 đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Facebook 

tên “Tàu Tới” nhắn tin qua tài khoản mạng xã hội Facebook của L tên “Kemly T1” để 

mua số 17 lô (18 lô) với số tiền là 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng), L đồng ý nhắn 

lại OK, kết quả Tới thua, T2 đã trả tiền cho L. Số tiền T2 đánh bạc là 300.000 đồng. 

Ngoài ra, còn có 04 (bốn) người không rõ lai lịch mua số lô, đề (là người đi 

đường) của L với tổng số tiền là 6.660.000 đồng (dựa trên các tịch đề ngày 22/7/2024 

mà L giao nộp cho Cơ quan điều tra). Đối chiếu theo kết quả đài xổ số miền T thì có 

01 (một) người trúng con số 39 ở giải tám đài Thừa Thiên H với số tiền ghi số lô đề là 

15.000 đồng, số tiền trúng là 1.350.000 đồng (cách tính: 15.000 đồng x 90), những số 

lô, đề còn lại không trúng, những người đó đã đưa tiền mua số lô, đề cho L và L cũng 

đã chung tiền thắng cho người trúng. Số tiền những người này dùng để đánh bạc là 

8.010.000 đồng. 

Tổng số tiền đánh bạc ở đài miền T ngày 22/7/2024 của Trần Thị Kim L là 

9.910.000 đồng (số tiền ghi số lô đề là 7.660.000 đồng, số tiền người chơi trúng là 

2.250.000 đồng). 

Đối với đài miền B (Hà Nội) tổng cộng 04 người gồm: 

1. Trần Thị S (lai lịch như trên) mua con số 11 đuôi (tức là hai số đuôi của giải 

đặc biệt) với số tiền 50.000 đồng (năm mươi ngàn đồng); mua xiên các con số 63, 39, 

41 với số tiền 50.000 đồng (năm mươi ngàn đồng). Tổng cộng số tiền S mua số lô, đề 

ở đài miền B là 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng), kết quả S thua, S chưa trả số tiền 

100.000 đồng cho L. 

2. Nguyễn Văn T2 (lai lịch như trên) mua số 23 lô (tức là bốn số ở giải bảy và 

hai số sau của tất cả các giải còn lại) với số tiền 150.000 đồng (một trăm năm mươi 

ngàn đồng). Kết quả, T2 thắng số tiền 1.000.000 đồng (ở giải 5,6 có số B), cách tính: 

150.000 đồng: 27 x 90 x 2. Sau khi trừ số tiền mua số lô, đề ở đài miền T, miền B ngày 

22/7/2024 thì T2 đã nhận từ L số tiền 550.000 đồng (năm trăm năm mươi ngàn đồng). 

- Ngoài ra, có 02 (hai) người không rõ lai lịch, mua số lô đề của L với tổng số 

tiền là 6.130.000 đồng (dựa trên các tịch đề ngày 22/7/2024 mà L giao nộp cho Cơ 

quan điều tra). Đối chiếu với kết quả xổ số đài miền B ngày 22/7/2024 thì những người 

đó trúng số lô 11 (giải 7) với số tiền 1.000.000 đồng (cách tính 300.000 đồng : 27 lô x 

90); trúng góc số 54 (các số ở giải 7 và 02 số cuối của giải đặc biệt) với số tiền là 

900.000 đồng (cách tính 50.000 đồng : 5 x 90); trúng xiên số 11, 33 số tiền 30.000 

đồng (ở giải 2,3,7 có số A, 33), với số tiền trúng 390.000 đồng (cách tính 30.000 đồng 

x 13); trúng góc số 11 (giải 7 và hai số cuối của giải đặc biệt) với số tiền trúng 450.000 

đồng (cách tính 25.000 đồng : 5 x 90); những số lô, đề còn lại không trúng. Những 

người đó đã trả tiền mua số lô, đề cho L và L cũng đã chung tiền thắng cho những 

người đó. 

Tổng số tiền đánh bạc ở đài miền B ngày 22/7/2024 là 10.120.000 đồng (số tiền 

ghi số lô đề là 6.380.000 đồng, số tiền người chơi trúng là 3.740.000 đồng). 
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* Ngoài ra, từ ngày 11/7/2024 đến ngày 21/7/2024, Trần Thị Kim L còn ghi số 

lô đề cho nhiều người chơi số lô đề nhưng số tiền đánh bạc của Trần Thị Kim L và của 

từng người chơi theo từng ngày đều dưới 5.000.0000 đồng nên không truy cứu trách 

nhiệm hình sự mà chuyển xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 203/QĐ-

XPHC, ngày 21/11/2024 với số tiền phạt là 3.500.000đ, cụ thể: 

1. Hồ Thị V1 (sinh năm 1981, trú: thôn P, xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam) 

mua những số lô, đề sau: vào ngày 11/7/2024 và ngày 13/7/2024 bà V1 sử dụng điện 

thoại di động nhãn hiệu Samsung, găn sim 0899082969 đăng nhập vào tài khoản mạng 

xã hội Facebook tên “Hồ Vẫn” nhắn tin qua tài khoản mạng xã hội Facebook của Trần 

Thị Kim L tên “Kemly T1” để đánh lô, đề; ngày 11/7/2024 mua đầu (giải tám) con số 

69 đài miền T (Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình) với số tiền 50.000 đồng; ngày 

13/7/2024 mua xiên (hai số của giải tám và hai số sau cùng của tất cả các giải, nếu tất 

cả 03 đài hoặc 01, 02 đài có tất cả 03 số đó thì thắng) các con số 44, 20, 63 đài miền T 

(Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình) với số tiền 40.000 đồng; mua đầu 69, 49 với số 

tiền 60.000 đồng. Tổng số tiền V1 mua số lô, đề ở đài miền T ngày 11/7/2024 là 50.000 

đồng, ngày 13/7/2024 là 100.000 đồng. Kết quả Vẫn thua, V1 chưa trả số tiền 150.000 

đồng cho L. 

2. Ngô Đình T (lai lịch như trên) mua những số lô, đề ngày 21/7/2024, cụ thể 

như sau: đài miền T (Huế, Kon Tum, Khánh Hòa) mua xiên (hai số của giải tám và hai 

số đuôi của tất cả các giải còn lại ở ba đài, nếu có tất cả 03 số trên là thắng, một trong 

ba số không có là thua) các con số 12, 93, 51 với số tiền 200.000 đồng; mua số lô 12 

(18 lô tức là hai số của giải tám và hai số đuôi của tất cả các giải còn lại) với số tiền 

150.000 đồng; đài miền B (Hà Nội) mua số lô 86 (bốn số ở giải bảy và hai số đuôi ở 

các giải còn lại) với số tiền 150.000 đồng. Tổng số tiền T mua số lô, đề đài miền T là 

350.000 đồng, miền B là 150.000 đồng. Kết quả Thiện thua, T chưa trả số tiền 500.000 

đồng cho L. 

3. Nguyễn Thị K1 (sinh năm 1983, trú: khối phố H, phường H, thành phố T, tỉnh 

Quảng Nam): ngày 11/7/2024 K1 mua số đề của L 75.000 đồng, ngày 14/7/2024 K1 

mua số đề của L 150.000 đồng, ngày 20/7/2024 K1 mua số đề Ly 175.000 đồng). Kết 

quả K1 thua, K1 chưa trả tiền cho L. 

Ngoài những người chơi trên, từ ngày 11/7/2024 đến ngày 21/7/2024, L còn khai 

bán số đề cho một số người khác, nhưng không có cơ sở xác định lai lịch và số người 

mua số đề của mỗi ngày (Ly khai đều dưới 10 người); số tiền Ly khai bán số đề từ ngày 

11/7/2024 đến ngày 20/7/2024 trung bình khoảng 500.000 đồng/ngày, ngày 21/7/2024 

là 2.500.000 đồng, kết quả không có người nào thắng, L không nhớ cụ thể những số lô 

đề người chơi đã ghi, những tờ tịch đề từ ngày 11/7/2024 đến ngày 21/7/2024 L đã đốt 

hủy, số tiền ghi đề và số đề ghi được L1 đều chuyển qua zalo "Tai Loc". Trần Thị Ly 

khai nhận từ ngày 11/7/2024 đến ngày 22/7/2024, Trần Thị Kim L được nhà cái cho 

hưởng lợi là 1.940.000 đồng. Số tiền này hiện đang được gửi tại tài khoản tạm gửi số 

3949.0.9092184.00000 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố T tại Kho bạc Nhà nước 

Q1 theo giấy nộp tiền ngày 26/11/2024.  

Với nội dung vụ án như trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 31/2025/HS-ST 

ngày 11/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã quyết 

định:  
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          Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 38; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 47; khoản 3 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị Quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Tuyên bố bị cáo Trần Thị Kim L phạm tội “Đánh bạc”.  

Xử phạt bị cáo Trần Thị Kim L 03 (Ba) tháng tù; thời gian chấp hành hình phạt 

tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án, trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 

23/7/2024 đến ngày 01/8/2024.   

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo. 

Vào ngày 16/3/2025, bị cáo Trần Thị Kim L nộp đơn kháng cáo xin được giảm 

nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo và nộp bổ sung 

các tài liệu thể hiện gia đình có công với nước, bản thân bị cáo tham gia các hoạt động 

xã hội từ thiện được chính quyền địa phương có thư khen. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu quan điểm giải quyết 

vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Kim L về tội “ Đánh bạc” theo quy 

định tại  khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. Đồng 

thời, đã xem xét áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự để làm căn cứ xử phạt bị cáo 03 (Ba) tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, bị cáo nộp bổ sung các tài 

liệu thể hiện gia đình có công với nước, bản thân bị cáo tham gia các hoạt động xã hội 

từ thiện được chính quyền địa phương có thư khen, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, đang 

nuôi 3 con nhỏ, hành vi phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ 

thẩm và áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo. Thời gian thử 

thách là 12 tháng. 

Bị cáo không tranh luận, xin được hưởng án treo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Trần Thị Kim L có đơn 

kháng cáo xin cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt , hưởng án treo. Xét việc kháng cáo 

trong hạn luật định theo đúng quy định tại các Điều 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015 nên kháng cáo của bị cáo là hợp pháp. 

[2] Về nội dung vụ án: 

[2.1] Tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Trần Thị Kim L đã thành 

khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét lời khai nhận của bị cáo phù 
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hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ 

được chứng minh có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 

22/7/2024, bị cáo Trần Thị Kim L ghi số lô, đề của đài miền T (Phú Yên, Thừa Thiên 

H) cho tổng cộng 09 (chín) người với tổng số tiền đánh bạc là 9.910.000 đồng và đài 

miền B (Hà Nội) cho tổng cộng 04 (bốn) người với tổng số tiền đánh bạc là 10.120.000 

đồng.  

Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số: 31/2025/HS-ST ngày 11/3/2025 của Tòa án 

nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã kết án bị cáo Trần Thị Kim L về tội 

“Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là có 

căn cứ và đúng pháp luật. 

[2.2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Thị Kim L thì thấy: 

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành 

vi phạm tội gây ra; áp dụng đầy đủ tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy định tại các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của 

Bộ luật Hình sự và nhân thân để làm căn cứ xử phạt bị cáo Trần Thị Kim L 03 (ba) 

tháng tù là có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, bị cáo nộp bổ sung các 

tài liệu thể hiện gia đình có công với nước, bản thân bị cáo tham gia các hoạt động xã 

hội từ thiện được chính quyền địa phương có thư khen, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, 

đang nuôi 3 con nhỏ, hành vi phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, Hội 

đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ 

thẩm và áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo. 

 [3] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Trần Thị Kim L không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 23 của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015. 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Kim L, sửa Bản án hình sự sơ thẩm 

số: 31/2025/HS-ST, ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Tòa án nhân dân thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam về phần hình phạt đối với bị cáo; 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s,t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52, khoản 3 Điều 54, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

 Tuyên bố bị cáo Trần Thị Kim L phạm tội “Đánh bạc”.  

Xử phạt bị cáo Trần Thị Kim L 03 (Ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (18/6/2025). 

Giao bị cáo Trần Thị Kim L cho Ủy ban nhân dân xã T, thành phố T, tỉnh Quảng 

Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.   
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Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành 

hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

2. Bị cáo Trần Thị Kim L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

18/6/2025). 

   Nơi nhận:                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                                                                 

- VKSND tỉnh Quảng Nam;                                             THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND Tp Tam Kỳ; 

- TAND Tp . Tam Kỳ; 

- Chi cục THA Tp.Tam Kỳ; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Phòng PV06 Công an tỉnh Quảng Nam; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu Tòa Hình sự.                                                               Lê Minh Tân       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


